ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
Năm học: 2023-2024
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7
Thời gian làm bài 90 phút
A. TRẮC NGIỆM: 4,0 điểm 
Chọn đáp án đúng, mỗi câu 0,25 điểm
Câu 1: Khi nào hai thanh nam châm đẩy nhau?
A. Khi hai cực Bắc để gần nhau.            B. Khi hai cực Nam để gần nhau.
C. Khi để hai cực cùng tên gần nhau.  D. Khi cọ xát hai cực khác tên vào nhau.
Câu 2: Mỗi thanh nam châm vĩnh cửu thường có mấy cực?
A. Một cực.                                           B. Hai cực.
C. Ba cực.                                             D. Bốn cực.
Câu 3: Trong phòng khám, người ta sử dụng dụng cụ nào dưới đây để lấy những vụn sắt ra khỏi mắt bệnh nhân?
A. Thanh nam châm.                                            B. Thanh sắt.
C. Thanh nhôm.                                                     D. Kéo.
Câu 4: Khi kim nam châm đặt tại một vị trí trong từ trường thì kim nam châm
A. luôn chỉ một hướng xác định.               B. luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.
C. luôn quay liên tục.                                 D. luôn chỉ theo hướng Đông – Tây.
Câu 5: NB Trong quá trình trao đổi chất, cơ thể con người không lấy vào:
A. Khí Carbon dioxide.                                              
B. Khí Oxygen.
C. Nước uống.                                                           
D. Thức ăn.
Câu 6: NB Ở Người, trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí carbon dioxide sẽ theo mạch máu tới cơ quan nào để thải ra ngoài?                                            
A. Thận.                        
B. Dạ dày.                   
C. Phổi.
D. Gan 
Câu 7: VD Nồng độ khí carbon dioxide và oxygen trong không khí được giữ ổn định nhờ vào đâu?
A. Quá trình hô hấp ở thực vật.
B. Quá trình quang hợp ở thực vật
C. Quá trình hô hấp ở động vật, con người.
D. Quá trình thoát hơi nước ở thực vật.
Câu 8. NB Quan sát hình dưới đây, những chất nào sau đây tham gia vào quá trình hô hấp tế bào?
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A. Glucose và Oxygen.
B. Glucose và nước.
C. Nước và Carbon dioxxide.
D. Nước và Oxygen.
Câu 9. NB  Khi nói đến các yếu tố có ảnh hưởng đến hô hấp tế bào, phát biểu nào sau đây sai?
 A. Nồng độ Carbon dioxide trong không khí  cao hơn 0,03% sẽ ức chế quá trình hô hấp.
B.Nhiệt độ thuận lợi cho hô hấp tế bào ở đa số sinh vật khoảng 300C  -  350C.
 C.Nồng độ Oxygen trong không khí giảm dưới 5% thì cường độ hô hấp tế bào giảm.
D. Cường độ hô hấp tế bào tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước trong tế bào.
Câu 10. VD Để bảo quản hạt giống người ta thường phơi khô hạt. Biện pháp này làm giảm yếu tố nào sau đây nhằm giảm quá trình hô hấp tế bào?
A. Giảm nồng độ Carbon dioxide trong hạt.
B. Giảm nhiệt độ trong hạt.
C. Giảm nồng độ Oxygen trong hạt.
D. Giảm lượng nước có trong hạt.
Câu 11. NB Ở thực vật, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra vào thời gian nào?
A. Vào ban ngày.
B.  Khi có ánh sáng mặt trời.
C. Cả ngày lẫn đêm.
D. Vào ban đêm.
Câu 12. NB Ở cây hai lá mầm, khí khổng tập trung  chủ yếu ở bộ phận nào của lá cây?
A. Khí khổng tập trung chủ yếu ở biểu bì mặt trên của lá.
B. Khí khổng tập trung chủ yếu ở biểu bì mặt dưới của lá.
C. Khí khổng tập trung chủ yếu ở biểu bì hai mặt của lá.
D.  Khí khổng tập trung chủ yếu ở gân lá.
Câu 13. NB Ở động vật, các loài côn trùng trao đổi khí với môi  trường ngoài qua bộ phận nào?
A. Phổi.
B. Mang.
C. Bề mặt cơ thể.
D. Hệ thống ống khí.
Câu 14. NB Nhóm động vật nào sau đây thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua phổi?
A. Bò sát.
B. Ruột khoang.
C. Chân khớp.
D. Giun tròn.
Câu 14. VD Nhóm động vật nào sau đây, trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua phổi?
A. Bò sát.
B. Ruột khoang.
C. Chân khớp.
 D. Giun tròn
Câu 15. VD Ở người bệnh quáng gà là do cơ thể thiếu Vitamin nào sau đây?
A. Vitamim D.
B. Vitamim A.
C. Vitamim C.
D. Vitamim B.
Câu 16. NB Con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở người diễn ra qua các giai đoạn: 
A. thu nhận, biến đổi thức ăn; hấp thụ các chất dinh dưỡng và thải các chất cặn bã.
B. thu nhận và hấp thụ.
C. thu nhận và tiêu hoá.
D. thu nhận và thải các chất cặn bã.



B. TỰ LUẬN: 6,0 điểm
Câu 17 (1,0 điểm) Em hãy vẽ các đường sức từ đi qua các điểm A, B, C trong hình vẽ sau:

                                                                                    		.B
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										 .C
Câu 18. (1,0,điểm) Nêu cách làm tăng từ trường của một nam châm điện?

Câu 19: (1,0 điểm) Trao đổi chất ở sinh vật gồm những quá trình nào?
Câu 20: 1,0 điểm Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ?
21. (1,0 điểm) Viết phương trình quang hợp ở cây xanh
Câu 22. (1,0 điểm) Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật ?
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
A. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	B
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	D
	D
	C
	B
	D
	A
	B
	A


B. TỰ LUẬN: 6,0 điểm
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17: (1,0 điểm)
Vẽ đúng đường sức từ qua hai điểm B và C (1đ)
	
1

	Câu 18: (1,0 điểm)
Cách tăng từ trường của nam châm điện:
- Tăng cường độ dòng điện
- Tăng số vòng dây
-Tăng kích thước
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 19: (1,0 điểm) 
Trao đổi chất ở sinh vật gồm quá trình:
- Lấy các chất cần thiết từ môi trường (như nước, khí oxygen, chất dinh dưỡng, ...) 
- Thải các chất không cần thiết (như khí carbon dioxide, chất cặn bã, ...) ra ngoài môi trường.
	

0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 20:(1 điểm) 
Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật như: ánh sáng, nước, hàm lượng khí carbon dioxide, nhiệt độ,...
	
1 điểm

	Câu 21. Viết đúng phương trình
	1 điểm

	Câu 22. Một số yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật gồm: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, độ tơi xốp của đất, hàm lượng khoáng và độ pH của đất.
	1 điểm
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[bookmark: _Toc98351559][bookmark: _Toc98355993][bookmark: _GoBack]MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 –SÁCH CTST
I. KHUNG MA TRẬN
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 2 khi kết thúc nội dung: Chủ đề 6: Từ (10 tiết), chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật (19 tiết)
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc: 	- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 
- Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	Chủ đề 6 : Từ (8 tiết)
	 3

	
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	4
	3,0

	Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật (26 tiết)
	8
	1
	
	1
	4
	
	
	1
	3
	12
	7,0




II. BẢN ĐẶC TẢ
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	Chương VI: Từ
	
	
	
	

	Từ trường

	Nhận biết

	- Xác định được cực Bắc và cực Nam của một thanh nam châm
	
	2
	
	C1,2

	
	
	- Tác dụng của nam châm lên các vật khác nhau
	
	1
	
	C3

	
	
	- Nêu được vùng không gian xung quanh nam châm tồn tại từ trường
	
	1
	
	C4

	
	Vận dụng
	- Vẽ được đường sức từ quanh một thanh nam châm.
	1
	
	17
	

	Nam châm điện
	

	- Chế tạo được nam châm điện đơn giản và làm thay đổi được từ trường của nó bằng thay đổi dòng điện.

	1
	
	C18
	

	Phần Sinh học: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật (26 tiết)
	
	
	
	

	Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
	Nhận biết
	– Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
– Nắm được thế nào là sự trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
	
	2
	
	C5,6

	– Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
+ Chuyển hoá năng lượng ở tế bào
Quang hợp 
Hô hấp ở tế bào

	Nhận biết
	- Mô tả được một cách tổng quát quá trình hô hấp ở tế bào (ở thực vật và động vật); Nêu được khái niệm; viết được phương trình hô hấp dạng chữ thể hiện hai chiều tổng hợp và phân giải.

	1
	3
	
	C12,13,16

	
	Thông hiểu
	- Nêu một số yế tố ảnh hưởng đến quang hợp và hô hấp
	1
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng cây và bảo vệ cây xanh.
	
	2
	
	C7,10

	- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
+ Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở sinh vật
	Nhận biết:
	– Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.
Nêu được vai trò thoát hơi nước ở lá và hoạt động đóng, mở khí khổng trong quá trình thoát hơi nước.
- Trình bày được con đường trao đổi nước và nhu cầu sử dụng nước ở động vật (lấy ví dụ ở người)
	
	3
	
	C8,9,11

	
	Thông hiểu
	- Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng tới trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật.

	1
	
	
	

	
	Vận dụng
	Vận dụng được những hiểu biết về trao đỏi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật vào thực tiễn (ví dụ về dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống)
	
	2
	
	C14,15
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